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       - Thành phần hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà:   Bà Nguyễn Thị Thắm 

Các Hội thẩm nhân dân:              Ông Võ Thanh Liêm 

                                                    Bà  Nguyễn Thị Ngọc Điệp  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Bích Như - Là thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: Bà 

Lê Thị Ngọc Hải - Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 tháng 12 năm 2022. Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 166/2022/TLST-HS ngày 03 

tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 170/2022/QĐXXST-

HS ngày 23 tháng 11 năm 2022 đối với  bị cáo:  

  Họ và tên: Phù Quốc Ph (C Đ), sinh năm 1981; Hộ khẩu thường trú: Khóm 

, thị trấn Trần Văn T, huyện Trần Văn T, tỉnh Cà Mau. Chỗ ở hiện nay: Khóm , 

phường , thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nghề nghiệp: Mua phế liệu; Trình độ 

học vấn: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Phù Xí À (chết) và bà Trần Thị Kim K (chết); Vợ: Trang Thị Thanh Th; 

Con: 01 người, sinh năm 2021; Tiền sự: không. 

 - Tiền án: 02 lần:  

 * Tại Bản án số 54/2022/HS-ST ngày 13.4.2022 của Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau, căn cứ điểm g (tái phạm nguy hiểm) khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình 

sự xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo chưa chấp hành. 

  * Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2012/HSPT ngày 09.8.2012 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Cà Mau, y án sơ thẩm xử phạt 09 năm tù về tội “Cướp tài sản”, áp 

dụng tình tiết tái phạm nguy hiểm. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 14.5.2020; 

chấp hành xong án phí năm 2013. 

  - Về nhân thân:  

* Ngày 07.01.1998 bị đưa vào trường giáo dưỡng thời gian 24 tháng, đã 

chấp hành xong. 

* Tại Bản án số 85/ST-HS ngày 01.9.2000 của Tòa án nhân dân thành phố 

Cà Mau xử phạt 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” (án phí được xét miễn nộp 

năm 2007; phần bồi thường thiệt hại đã thi hành xong một phần năm 2001, phần 

còn lại cơ quan thi hành án dân sự trả đơn yêu cầu và kể từ khi trả đơn yêu cầu cho 

đến nay người yêu cầu thi hành án không yêu cầu thi hành án lại). 

* Tại Bản án số 82/STHS ngày 21.9.2001 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 

xử phạt 10 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 02 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù, áp dụng tình tiết tái phạm. Chấp hành xong hình 
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phạt ngày 02.9.2010 (án phí dân sự, án phí hình sự được ủy thác về Tiền Giang để 

thi hành án; phần bồi thường thiệt hại thì bị hại không yêu cầu thi hành án). 

- Bị cáo bị bắt ngày 08/7/2022 chuyển tạm giam đến nay tại Nhà tạm giữ 

Công an thành phố Cà Mau. 

  Bị hại: Chị Võ Thảo M, sinh năm 2004.  

Địa chỉ: Ấp Cỏ X, xã Lợi A, huyện Trần Văn Th, tỉnh Cà Mau. 

Tạm trú: Nhà không số, Trần Nguyên H, khóm , phường , thành phố C Mau, 

tỉnh Cà Mau. 

Bị cáo bị giam có mặt, bị hại vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 03.6.2022, Phù Quốc Ph điều khiển xe mô 

tô biển số 69FA- 6946, đi một mình từ phường 6, thành phố Cà Mau đến phường 

4, thành phố Cà Mau. Khi đi đến trước Spa Thùy Trần, đường Trần Nguyên Hãn 

thuộc khóm 3, phường 4, thành phố Cà Mau do bà Trần Minh Th làm chủ thì phát 

hiện 01 điện thoại di động hiệu OPPO A54 của Võ Thảo M để trên ghế salon trong 

nhà (phía trong ốp  lưng điện thoại có để số tiền 1.500.000 đồng), Ph nảy sinh ý 

định lấy trộm điện thoại nên quay đầu xe lại và dừng phía trước, sau khi quan sát  

không thấy ai, Ph đi vào Spa Th Tr lấy trộm điện thoại của M cất giấu vào trong túi 

quần bên phải rồi lên xe chạy đi. 

 Khi Ph từ trong nhà đi ra, lúc này M từ nhà sau đi ra thấy Ph từ trong nhà đi 

ra nên kiểm tra thấy mất điện thoại, M liền chạy đuổi theo và tri hô, M nắm xe của 

Ph kéo lại làm ngã xe, Ph bị xe đè lên người, bà Th đang ở trong nhà nghe tiếng tri 

hô nên chạy ra cùng với M giữ Ph lại đồng thời kêu Ph trả điện thoại, Ph lấy điện 

thoại từ trong túi quần đưa trả lại thì bà Th cầm lấy, Ph dựng xe lên định bỏ chạy 

nhưng bị M và bà Th giữ lại đồng thời tiếp tục tri hô. Lúc này, ông Nguyễn Quốc 

K, sinh năm 1979, khóm 3, phường 4, thành phố Cà Mau đến hỗ trợ giữ Ph lại, Ph 

và K giằng co nhau một lúc thì Ph thoát ra ngoài và nhặt lấy cục đá đe dọa đánh 

nếu không cho Ph đi, lúc này ông K đang cầm cây xẻng, Ph vừa leo lên xe thì bị 

Th chụp tay Ph gỡ lấy được cục đá ném xuống đất, còn K thì bỏ cây xẻng xuống và 

xông vào khống chế Ph. Giằng co một lúc thì Ph thoát ra được và chụp lấy cây 

xẻng nhưng bị Th giật lại được, K tiếp tục khống chế Ph thì bị Ph cắn vào ngón tay 

cái của bàn tay phải, bị cắn đau nên K buông Phong ra, cùng lúc Công an phường 4 

thành phố Cà Mau đến bắt Phong lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng 

thời thu giữ các tài sản: 

 - 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A54 màu xanh; Tiền Việt Nam: 

1.500.000 đồng; 01 (một) cây dá (xẻng) làm hồ; 01 (một) xe Wave Trung Quốc 

màu xanh biển số 69FA- 6946; 01 (một) chứng minh nhân dân tên Phù Quốc Ph.

  

 Cùng ngày 03.6.2022, anh Nguyễn Quốc K nộp cho Công an  phường 4 

thành phố Cà Mau 01 áo sơ mi ngắn tay màu trắng bi chấm đen có 03 đốm máu. 

Anh K trình bày đây là áo anh Kiệt mặc lúc tham gia bắt tên Ph trộm điện thoại. 
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 Sau khi hồ sơ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Cà Mau thì Cơ quan điều tra có tạm giữ của Phù Quốc Ph: 

 - 01 (một) nón bảo hiểm màu đỏ-đen có chữ Vinaphone (đã qua sử dụng). 

 - 01 (một) áo sơ mi dài tay có hoa văn màu trắng (một số vị trí đã bị rách). 

 - 01 quần dài, vải màu vàng không có nhãn hiệu ( qua sử dụng).  

 Phù Quốc Ph trình bày đây là những đồ vật Ph mặc khi lấy trộm điện thoại 

vào ngày 03.6.2022 tại đường Trần Nguyên Hãn, khóm 3, phường 4, thành phố Cà 

Mau. 

 Cùng ngày 03.6.2022, Công an phường 4 thành phố Cà Mau có trích xuất 

camera của hộ ông Trần Văn Th ghi lại hình ảnh đối tượng liên quan vụ trộm cắp 

tài sản bị phát hiện và thu giữ. 

 Qua kiểm tra nội dung camera, Phù Quốc Ph xác định người thanh niên đội 

nón bảo hiểm màu đỏ, mặc áo sơ mi dài tay có hoa văn trắng, mặc quần dài màu 

vàng đi xe mô tô Wave màu xanh đó là Phù Quốc Ph. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 40/KL-HĐĐGTS ngày 14.6.2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Cà Mau kết luận: 

01 (một) điện thoại di động OPPO A54, màu xanh, Ram4GB, bộ nhớ trong 

128GB, đã qua sử dụng, thời điểm định giá ngày 03.6.2022 thành tiền là 

1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng). 

 Đối với cục đá mà Ph sử dụng đe dọa mọi người khi bị khống chế, qua điều 

tra Trần Minh Th là người giật được cục đá trên tay Ph và ném đi, do lúc đó không 

bình tĩnh nên Th không nhớ đã ném cục đá ở đâu. Do đó, Cơ quan điều tra có tiến 

hành xác  minh, thu thập nhưng không thu thập được cục đá nói trên. 

 Đối với xe mô tô hiệu Wave Trung Quốc màu xanh biển số 69FA- 6946, qua 

điều tra xác định: 

 Xe này do anh Trần Chí D, sinh năm 1981, ngụ tại Tân Ngọc Đông, Ngọc 

Chánh, Đầm Dơi đứng tên chủ sở hữu. Anh D mua mới vào năm 2006, sử dụng 

được một thời gian thì bán lại cho ông Đỗ Hoàng C, sinh năm 1966, ngụ khóm 7, 

phường 7, thành phố Cà Mau. Khi bán chỉ làm giấy tay không làm hợp đồng sang 

bán và thay đổi chủ sở hữu theo quy định. Do mua xe đã lâu nên giấy tờ đã bị thất 

lạc. Ông Ch sử dụng một thời gian thì  bán lại cho Trang Thị Thanh Th (sống  như 

vợ chồng với Phù Quốc P) với giá 800.000 đồng. Khi bán cho Th chỉ viết giấy tay 

không làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu xe. 

 Chị Th mua xe  này của ông Ch nhưng không có tiền nên chị Th thế chấp 

giấy chứng nhận đăng ký xe cho ông Ch. Xe này, chị Th và Ph sử dụng làm 

phương tiện đi lại sinh hoạt chung trong gia đình. Chị không biết Ph sử dụng xe 

này trong việc phạm tội vào ngày 03.6.2022. 

 Ngày 11 và ngày 12.6.2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Cà Mau đã trả cho Võ Thảo  M 01 điện thoại di động hiệu OPPO A54 màu xanh 

và tiền Việt Nam 1.500.000 đồng; trả cho Trang Thị Thanh Th 01 xe mô tô  biển 

số kiểm soát 69FA- 6946. Chị Võ Thảo M có đơn xin bãi nại đối với Phù Quốc Ph. 

 Ngày 06.7.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau trả 

cho Phù Quốc Ph 01 giấy chứng minh nhân dân số 382064160 tên Phù Quốc Ph. 

 * Về vật chứng hiện còn thu giữ: 
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          01 áo sơ mi màu trắng, tay ngắn, có chấm đen, không nhãn hiệu (đã qua sử 

dụng); 01 áo sơ mi màu xanh, tay dài, có hoa văn màu trắng, không nhãn hiệu (đã 

qua sử dụng; 01 quần vải dài màu vàng, không nhãn hiệu (đã qua sử dụng); 01 nón 

bảo hiểm màu đỏ-đen, có dòng chữ Vinaphone (đã qua sử dụng); 01 cây xẻng, có 

lưỡi bằng kim loại màu xám, cán bằng gỗ dài khoảng 1,2m (đã qua sử dụng). 
         

 

 Tại cáo trạng số 164/CT-VKS ngày 01/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Phù Quốc P về tội "Trộm cắp tài 

sản" theo điểm đ, g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau giữ quyền 

công tố và kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Phù Quốc Ph 

theo cáo trạng số: 164/CT-VKS ngày 01/11/2022. 

         - Đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phù Quốc Ph phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng theo điểm đ, g Khoản 2 Điều 173 của Bộ 

luật hình sự; Điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo 

từ  04 đến 05 năm  tù. Tổng hợp hình phạt của bản án số 54/2022/HS-ST ngày 

13/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau và quyết định số 

13/2022/HSPT-QĐ ngày 08/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau y án sơ 

thẩm tuyên phạt bị cáo 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  Hình phạt chung bị 

cáo chấp hành từ 07 đến 08 năm tù. 

          Vật chứng tiêu hủy theo lệnh xuất kho vật chứng số 88/LXK-ĐTTH ngày 

01/11/2022. Án phí bị cáo phải chịu theo quy định. 
 

 
                , ,,  

                                NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định như sau:  
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cà 

Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự.  

[2] Qua xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình là đã lén lút chiếm đoạt tài sản của Võ Thảo 

Muội, tại khu vực phường 4, thành phố Cà Mau với giá trị tài sản là 3.300.000 

đồng. Bị cáo thực hiện với hành vi lỗi cố ý trực tiếp, lời khai nhận của bị cáo phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, đối chiếu 

các tài liệu, vật chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử 

có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phù Quốc Ph phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định điểm đ, g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

Nên cáo trạng truy tố bị cáo Phù Quốc Ph về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm đ, g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự là đúng pháp luật không oan cho 

bị cáo. 

[3] Xét thấy, hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây 

mất an ninh trật tự xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Chỉ vì lười 
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lao động, muốn hưởng thụ trên công sức của người khác, nên bị cáo lao vào con 

đường phạm tội. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội thì bị cáo đã bị Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo kháng cáo vào 

ngày 08/7/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đình chỉ vụ án y án sơ thẩm hình 

phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo chưa chấp hành án. Đến ngày 

03/6/2022 bị cáo thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

  Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2012/HSPT ngày 09.8.2012 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Cà Mau, y án sơ thẩm xử phạt 09 năm tù về tội “Cướp tài sản”, áp 

dụng tình tiết tái phạm nguy hiểm. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 14.5.2020; 

chấp hành xong án phí năm 2013 với bản án này bị cáo chưa được xóa án tích.  

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có hành vi hành hung để tẩu 

thoát và tình tiết là tái phạm nguy hiểm do bị cáo chưa được xóa án tích cho nên  

áp dụng điểm đ, g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự.   

Xét về nhân thân bị cáo có nhân thân rất xấu về các tội “Hiếp dâm”; “ Trốn 

khỏi nơi giam”; “ Cướp tài sản”; “Đưa vào trường giáo dưỡng”; “Cướp giật tài 

sản”. và “Trộm cắp tài sản” chưa chấp hành bản án. Lẽ ra, bị cáo phải đi chấp hành 

bản án nhưng bị cáo lại tiếp tục trộm cắp tài sản của người khác, cho thấy bị cáo 

không biết sửa đổi bản thân trở thành người tốt có ích cho xã hội, điều này cho 

thấy bị cáo không có ý chí phục thiện, xem thường pháp luật. Cho nên cần áp dụng 

một mức án thật nghiêm để bị cáo đủ thời gian học tập, giáo dục, sửa đổi, học hỏi 

trở thành người tốt có ích cho xã hội sau này. Điều này cũng thể hiện được tính 

nghiêm minh của phát luật. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và bị hại có xin bãi nại 

quy định s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

[5] Đối với bản án 54/2022/HS-ST ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau đã có hiệu lực thi hành cho nên,  Tòa án tổng hợp với bản án 

đang xét xử cho bị cáo là phù hợp. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã trả lại cho người bị hại. Hiện bị hại đã 

nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm phần bồi thường nên không đặt ra xem 

xét.   

          [7] Vật chứng:  

           01 (một) nón bảo hiểm màu đỏ-đen có chữ Vinaphone (đã qua sử dụng); 01 

(một) áo sơ mi tay ngắn màu trắng, có chấm đen, không nhãn hiệu (một số vị trí đã 

bị rách); 01 áo sơ mi màu xanh, tay dài, có hoa văn màu trắng, không nhãn hiệu; 

01 quần dài, vải màu vàng không có nhãn hiệu (qua sử dụng); 01 cây xẻng, có lưỡi 

bằng kim loại màu xám, cán bằng gỗ dài khoảng 1,2m (đã qua sử dụng). 

 Tang vật không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

           [8] Áp dụng nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH bị cáo 

phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

          Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ: Điểm đ, g Khoản 2 Điều 173; Điều 55; 56; Điểm s Khoản 1, Khoản 

2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phù Quốc Ph (C Đ) phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phù Quốc Ph  04 (bốn) năm tù.  

Tổng hợp với bản án số 54/2022/HS-ST ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân 

dân thành phố Cà Mau và Quyết định số 13/2022/HSPT- QĐ ngày 08/7/2022 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt bị cáo 03 năm tù về tội “ Trộm cắp tài sản”. 

Hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 07 (bảy )năm tù.               

Thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2022. 

Căn cứ Điều 106; 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy:  

          - 01 (một) nón bảo hiểm màu đỏ-đen có chữ Vinaphone (đã qua sử dụng). 

 - 01 (một) áo sơ mi tay ngắn màu trắng, có chấm đen, không nhãn hiệu (một 

số vị trí đã bị rách). 

 - 01 áo sơ mi màu xanh, tay dài, có hoa văn màu trắng, không nhãn hiệu.  

 - 01 quần dài, vải màu vàng không có nhãn hiệu (qua sử dụng).  

          - 01 cây xẻng, có lưỡi bằng kim loại màu xám, cán bằng gỗ dài khoảng 1,2m 

(đã qua sử dụng). 

         Tang vật do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau đang quản lý. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (chưa nộp).  

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

   Riêng bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  

được bản án hoặc niêm yết bản án.       

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7a,7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 

 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:            THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 

- Bị hại;                                                                                                                                                       
- Nhà tạm giữ;                                          Đã ký   

- VKSND tỉnh Cà Mau, thành phố Cà Mau;                

-CAND Thành phố Cà Mau;                   
- TAND Tỉnh Cà Mau;                                                                                                                

- Lưu hồ sơ;                                          

-Lưu án văn; 
- Lưu VT (TM: TAND TPCM).                                                                                                  

                                                                                     Nguyễn Thị Thắm                                                                                                                
 

 

 

 


